	Ngày dạy:14/3/2023
                                               Tiết 66      Ôn tập văn bản 2:
                                            ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
                                                                          (Phạm Văn Đồng)



I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
-Qua ôn luyện học sinh tiếp được phát triển nâng cao năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học.
- Ôn luyện, củng cố khắc sâu những hiểu biết về văn bản bản nghị luận.
- Thành thạo kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận về vấn đề xã hội.
+ Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.
+ Chỉ ra được mục đích chính của văn bản, mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.
+ Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản và mục đích nghị luận.
- Nâng cao năng lực vận dụng: 
+ Vận dụng đọc hiểu các đoạn văn bản nghị luận xã hội ngoài chương trình SGK
+ Rút ra được những bài học cho bản thân từ nội dung của văn bản.
+ Thể hiện thái độ đồng tình, không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản.
+ Viết được đoạn văn ngắn thể hiện ý kiến quan điểm về vấn đề xã hội được đặt ra
- Tự chủ và tự học: Chủ động lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ học tập được giao một cách hiệu quả. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng hiểu biết của bản thân về các vấn đề xã hội linh hoạt, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ học tập đạt hiệu quả.
2. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm trong học tập, tích cực phối hợp, hỗ trợ, hợp tác với các thành viên trong nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Trung thực: Thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ý kiến của bản thân về lối sống giản dị, về việc học tập tu dưỡng đạo đức của giới trẻ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
 - Máy vi tính, máy chiếu đa năng (Ti vi) 
 - Bảng phụ, Giấy A0, bút lông, bút dạ
 2. Học liệu
- SGK, tài liệu tham khảo
- Tư liệu đề ôn luyện
- Phiếu học tập...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
-Tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng”
- Câu trả lời của học sinh.
b. Tổ chức thực hiện: Học sinh tham gia trả lời gói câu hỏi
Câu 1. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào?
          A. 1911                     B. 1925                          C. 1917             D. 1930
    Đáp án: A. Năm 1911
Câu 2. Con tàu đưa Bác ra đi tìm đường cứu nước  xuất phát từ bến cảng nào?
A. Cam Ranh         B. Bến Thủy           C. Hải Phòng         D. Bến Nhà Rồng
    Đáp án: D. Bến Nhà Rồng
Câu 3. Sau những năm bôn ba tìm đường cứu nước Bác trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm nào?
A.Năm 1939                B. Năm 1940       C. Năm 1941       D. Năm 1945
        Đáp án C. Năm 1941
Câu 4. Những ngày đầu mới về nước Bác sống và hoạt động cách mạng ở đâu?
          A. Cao Bằng                                            C. Tuyên Quang
     B. Thái Nguyên                                       D. Hà Giang
  Đáp án A. Năm 1941
Câu 5. Bác đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở đâu?
           A. Chiến khu Việt Bắc                                     C. Bến cảng Nhà Rồng
           B. Ba Đình – Hà Nội                                       D. Nhà hát lớn Hà Nội
  Đáp án B. Ba Đình- Hà Nội
Câu 6. Trong bài“Đêm nay Bác không ngủ Minh Huệ gọi Bác là gì?
          A. Người cha, Người bác                                        C. Người ông, người Bác
          B. Lãnh tụ, Ông ké                                                  D. Người Cha, Bác 
         Đáp án: D. Người Cha, Bác
Câu 7. Câu thơ nào sau đây nói về đức tính giản dị của Bác?
         A.
          Trung thu trăng sáng như gương
          Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.
                                             (Hồ Chí Minh)
       B.
        Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
       Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ
                                         (Hồ Chí Minh)
   C. Người cha mái tóc bạc
       Đốt lửa cho anh nằm.   
                                        (Minh Huệ)
        D.
          Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị
          Màu quê hương bền bỉ đậm đà
                                          (Tố Hữu)
          Đáp án D 
Câu 8. Dòng nào nói đúng về nghệ thuật của văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”?
        A. Là một văn bản mẫu mực về lập luận, bố cục và cách đưa dẫn chứng của thể văn nghị luận.
       B. Văn bản có một lối văn nghị luận vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh
       C. Văn bản có sự kết hợp các thao tác chứng minh, giải thích, đánh giá, bình luận với những dẫn chứng cụ thể, xác thực và những nhận xét sâu sắc, giàu sức thuyết phục.
       D. Văn bản có những lí lẽ, chứng cứ chặt chẽ, toàn diện.
             Đáp án: C
Câu 9: Trong bài văn “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta trong trời kì nào?
          A. Trong quá khứ                                    C. Trong quá khứ và hiện tại
          B. Trong hiện tại                                     D. Trong tương lai
            Đáp án: C
Câu 10: Theo tác giả, sự giản dị trong đời sống vật chất của Bác Hồ bắt nguồn từ lí do nào?
         A. Vì tất cả mọi người Việt Nam đều sống giản dị.
         B. Vì đất nước ta còn quá nghèo nàn, thiếu thốn.
         C. Vì Bác muốn mọi người phải noi gương Bác.
         D. Vì Bác sống sôi nổi, phong phú trong đời sống và cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân.
          Đáp án : D
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN ĐỀ ĐỌC HIỂU
* ĐỌC HIỂU NGỮ LIỆU SÁCH GIÁO KHOA
a. Mục tiêu: Ôn luyện củng cố nâng cao năng lực đọc hiểu, hiểu biết về văn bản 
- Học sinh làm đề đọc hiểu với ngữ liệu sách giáo khoa 
- Câu trả lời của học sinh
b.Tổ chức thực hiện: Giáo viên sử dụng kĩ thuật cặp/ nhóm/cá nhân hướng dẫn học sinh làm bài tập.
BÀI 1:
     Đọc đoạn văn bản sau:
 “Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao!”
 (Phạm Văn Đồng, “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, SGK Ngữ văn 7, Cánh Diều, Tập 1, Trang 40)
       Và trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Tìm câu văn thể hiện ý kiến của người viết.
Câu 2. Để làm rõ ý kiến, tác giả đã thuyết phục bạn đọc như thế nào?
Câu 3. Câu: “Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống.” sử dụng phép tu từ nào? Tác dụng của phép tu từ đó? 
Câu 4. Hãy chia sẻ về cách thể hiện lối sống giản dị trong 5-7 dòng.
	Câu
	Trả lời

	 Câu 1
	Câu văn thể hiện ý kiến của Bác:
“Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống”.

	Câu 2
	Cách tác giả thuyết phục bạn đọc. 
- Nêu ý kiến ngắn gọn, rành mạch:“Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống”.
- Sau khi nêu ý kiến tác giả đưa dẫn các dẫn chứng cụ thể kèm theo lời bình: 
+ Bữa cơm, việc làm của Bác: Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất..
+ Cái nhà nơi Bác ở: Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn ..
- Đưa dẫn chứng đến đâu tác giả kèm theo lời bình luận của mình làm tăng sức thuyết phục.
+ Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ.
+ một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao.

	Câu 3
	Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn là liệt kê:
+ Con người của Bác, đời sống của Bác
+ Bữa cơm, đồ dùng cái nhà, lối sống
- Tác dụng: 
+ Diễn tả đầy đủ và sâu sắc các chi tiết để làm sáng tỏ Bác là con người sống giản dị. 
+ Thể hiện được thái độ tình cảm của tác giả trân trọng, yêu quý ngợi ca cảm phục với Bác Hồ bằng tất cả sự nồng nhiệt,chân thành.
+ Gợi tình cảm kính trọng Bác Hồ.

	Câu 4
	Cách thể hiện lối sống giản dị.
- Nhận thức: Giản dị là sự đơn giản, không cầu kì, phô trương.
- Biểu hiện của đức tính giản dị qua cách nghĩ, cách sống:
+ Không quá đề cao vẻ bề ngoài hào nhoáng, sang trọng.
+ Sống thanh cao, bình dị với nhịp chậm dãi và êm đềm.
+ Không ăn mặc quá kiểu cách, tỏ ra phô trương và khoe khoang.
+ Nói năng nhã nhẵn, lịch sự
+ Không quá cẩu thà, tuềnh toàng trong cách ăn mặc, lối sống...


ĐỀ 2:
        Đọc đoạn văn bản sau:
              (1)Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. (2)Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị:“Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”, “Nước Việt Nam ta là một, dân tộc Việt Nam ta là một, sông có thể cạn, núi có thể mìn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi.”... (3)Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
(Phạm Văn Đồng, “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, SGK Ngữ văn 7, Cánh Diều, Nhà xuất bản ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Tập 1, Trang 40)
                        Và trả lời các câu hỏi: 
Câu 1. Nêu nội dung chính của đoạn trích. 
Câu 2. Nêu và nhận xét về bằng chứng mà người viết sử dụng để thuyết phục bạn đọc.
Câu 3. Nhận xét tình cảm của tác giả dành cho Bác Hồ.
Câu 4. Chia sẻ suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống giản dị.
                DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	- Nội dung chính: Sự giản dị trong lời nói, bài viết của Hồ Chủ tịch

	Câu 2
	- Dẫn chứng: là câu nói nổi tiếng, giản dị, thân quen của Bác với mọi người Việt Nam:
+“Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”, 
+“Nước Việt Nam ta là một, dân tộc Việt Nam ta là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi.”...

	Câu 3
	Thể hiện tình cảm tự hào, ngưỡng mộ, trân trọng ngợi ca của tác giả dành cho nhân vật.

	 Câu 4
	Ý nghĩa của lối sống giản dị:
+ Giúp tâm hồn thanh thản, sống vui vẻ, hạnh phúc, không cạnh tranh, bon chen ganh tị...
+ Giúp con người có thể hòa mình với thiên nhiên với mọi người để gắn kết con người với con người....
+ Là cách để con người di dưỡng đời sống tinh thần của mình thêm tốt đẹp tránh được lối sống đua chen chạy theo tiền tài vật chất.
+ Giúp tăng hiệu quả công việc bởi con người ta không phải lãng phí thời gian về những điều vô nghĩa...


        LUYỆN ĐỀ ĐỌC HIỂU, NGỮ LIỆU NGOÀI SÁCH GIÁO KHOA
BÀI 1:
       Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
      Trong cuộc đời đầy truân chuyên của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với văn hóa nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả ở phương Đông và phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước Châu Phi, Châu Á, Châu Mĩ. Người đã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga…. Và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâm. Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các nền văn hóa, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị,rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại. […]
 	                                                 (“Phong cách Hồ Chí Minh”, Lê Anh Trà)
Câu 1. Xác định nội dung của đoạn trích và mục đích biểu đạt của tác giả.
Câu 2. Để thể hiện nội dung đó, tác giả đã thuyết phục bằng những căn cứ nào?
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng 02 biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu văn: “Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải cảng, đã thăm các nước Châu Phi, Châu Á, Châu Mĩ. Người đã từng sống dài ngày ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Pháp, Anh, Hoa, Nga,... Và Người đã làm nhiều nghề.”
Câu 4. Bài học em học tập được ở Bác qua đoạn trích trên.
DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Câu
	Nội dung

	Câu 1
	Nội dung: Vốn tri thức văn hóa sâu rộng của chủ tịch Hồ Chí Minh
Mục đích: Cho bạn đọc thấy được con đường hình thành vốn tri thức văn hóa sâu rộng của chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc điểm phong cách văn hóa của Người.

	Câu 2
	Căn cứ tác giả đưa ra để thuyết phục bạn đọc:
+ Cuộc đời hoạt động truân chuyên Bác đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa…
+ Người nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ
+ Học hỏi trong công việc, lao động đến mức uyên thâm
+ Trên nền tảng văn hóa dân tộc để học hỏi  tinh hoa văn hóa nhân loại

	Câu 3
	- Liệt kê: " Pháp, Anh, Hoa, Nga,..", Châu Phi, Châu Á, Châu Mĩ.
- Lặp : từ "Người"
=> Khẳng định, diễn tả chi tiết, sâu sắc hơn hành trình Bác học hỏi và tiếp thu nền văn hóa của các châu lục, và còn biết rõ và nắm chắc những thứ tiếng của các nước khác nhau.

	Câu 4
	Bài học rút ra từ việc học tập Bác Hồ:
+ Không ngừng trau dồi học tập 
+ Nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ
+ Có ý thức chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại và không bị ảnh hưởng một cách thụ động.


ĐỀ 2
    Đọc đoạn văn sau:
     (1)Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ là cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm “cung điện” của mình.    (2)Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong truyện cổ tích. (3)Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc, đơn sơ. (4)Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cùng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì. (5)Hàng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kì như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.
(Trích Phong cách Hồ Chí Minh, Lê Anh Trà, NXB GD Việt Nam)
Câu 1: Xác định nội dung đoạn văn trên. Chỉ ra cách tác giả triển khai vấn đề.
Câu 2: Trong đoạn văn, tác giả đã dẫn lại lời một người khác. Xác định lời dẫn và cho biết cách dẫn mà tác giả sử dụng.
Câu 3: Tác giả đã kết hợp yếu tố biểu cảm qua những câu văn nào trong đoạn? Qua đó, em hiểu nhà văn bộc lộ tình cảm gì đối với Bác?
Câu 4: Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu (4) (5).
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu 1
	- Nội dung: Đức tính giản dị của Bác trong sinh hoạt.
- Cách làm sáng rõ: Đưa ra các dẫn chứng có kèm theo lời nhận xét để làm rõ vấn đề:
+ Nơi ở: “Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ là cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm “cung điện” của mình... Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất mộc mạc, đơn sơ
+ Trang phục: Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cùng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì
+ Bữa ăn: Hàng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân tộc không chút cầu kì như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.

	Câu 2
	- Lời dẫn: Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cùng trang phục hết sức giản dị, với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần kì.
- Cách dẫn: gián tiếp

	Câu 3
	- Câu văn kết hợp yếu tố biểu cảm:
- Tình cảm của tác giả: trân trọng, ngợi ca

	Câu 4
	Xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng  trong câu (4) (5).

	
	- Biện pháp: so sánh (4) và liệt kê (5)
- Tác dụng:
+ Diễn đạt giàu hình ảnh, dễ hiểu.
+ Khẳng định vẻ đẹp giản dị trong lối sống của Bác.



